KẾT QUẢ HỘI GIẢNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023 - 2024
 “MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN”

TỔ LÝ - HÓA - SINH
	


Stt
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy 
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Ngô Thị Uyên
	96
	Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật(tt)
	01/03
	Giỏi

	2
	Nguyễn Quỳnh Mai
	103
	Bài 33: Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
	15/03
	Giỏi

	3
	Đỗ Thị Lan Anh
	95
	Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật
	02/3
	Giỏi

	4
	Kim Thị Thanh Hà
	88
	Động vật
	28/02
	Giỏi

	5
	Phạm Bảo Hoa
	95
	Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật
	01/03
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thị Huế
	50
	Bài 41: Nhiên liệu
	05/3
	Giỏi

	7
	Phạm Ngọc Quỳnh
	98
	Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
	07/3
	Giỏi

	8
	Nguyễn Thị Hải Yến
	47
	Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
	02/03
	Giỏi

	9
	Nguyễn Thị Xuân
	89
	Bài 28: Sự truyền nhiệt (tt)
	20/02
	Giỏi

	10
	Hoàng Th Thùy Linh
	47
	Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
	02/3
	Giỏi

	11
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	108
	Bài 42: Biến dạng của lò xo(tt)
	26/3
	Giỏi





TỔ TOÁN – TIN – CÔNG NGHỆ

	

Stt
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Chử Thị Thúy Hà
	48
	Ôn tập chương III
	21/02/2024
	Giỏi

	2
	Trần Tuấn Anh
	46
	Tứ giác nội tiếp
	28/02/2024
	Giỏi

	3
	Trần Thị Lan Phương
	37
	Luyện tập chung
	28/02/2024
	Giỏi

	4
	Phạm Hữu Hà
	58
	Phép cộng phép trừ đa thức 1 biến
	01/03/2024
	Giỏi

	5
	Phạm Minh Tuyết
	63
	Luyện tập chung
	07/03/2024
	Giỏi

	6
	Lê Thị Phương Thảo
	59
	Luyện tập chung
	06/03/2024
	Giỏi

	7
	Hoàng T M Phương
	38
	Bài 35. Định lý Pythagore và ứng dụng
	09/03/2024
	Giỏi

	8
	Nguyễn Thanh An
	28
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	09/03/2024
	Giỏi

	9
	Trần Thùy Dương
	67
	Phép nhân đa thức một biến
	13/03/2024
	Giỏi

	10
	Nguyễn Thị Phương
	38
	Sự đồng quy của 3 đường trung tuyến
	13/03/2024
	Giỏi

	11
	Trần Việt Hoàng
	29
	Trung điểm đoạn thẳng
	16/03/2024
	Giỏi

	12
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	54
	Công thức nghiệm của pt bậc hai
	16/03/2024
	Giỏi

	13
	Đỗ Thị Vân Anh 88
	25
	Đèn điện
	18/03/2024
	Giỏi

	14
	Trần Thanh Hằng
	77
	Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
	18/3/2024
	Giỏi

	15
	Lý Trần Phương Trang
	68
	Phép nhân đa thức 1 biến
	19/3/2024
	Giỏi

	16
	Nguyễn Thị Na
	34
	Khái quát về mạch điện
	15/03/2024
	Giỏi

	17
	Nguyễn Ngọc Thắng
	77
	Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
	21/3/2024
	Giỏi

	18
	Trần Thị Phương
	55
	Công thức nghiệm thu gọn
	22/03/2024
	Giỏi

	19
	Nguyễn Đắc Hưng
	66
	Hàm số bậc nhất và đồ thị
	22/03/2024
	Giỏi


TỔ TIẾNG ANH - NĂNG KHIẾU

	



Stt
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy 
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Châu Giang
	23
	Học hát: Santalucia
	23/02/2024
	Giỏi

	2
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	23
	Bài 23: Ai Cập cổ đại trong mắt em.
	24/02/2024
	Giỏi

	3
	Nguyễn Thị Hằng
	69
	Unit 9: Lesson 1: Getting started
	26/02/2024
	Giỏi

	4
	Lưu Thị Tình
	24
	Bài 12: Tranh tĩnh vật 
	27/02/2024
	Giỏi

	5
	Trần Bích Ngọc
	70
	Unit 9: Lesson 2: A closer look 1
	27/02/2024
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thành Vĩnh
	47
	Cầu lông
	27/02/2024
	Giỏi

	7
	Nguyễn Thuý Ngọc
	70
	Unit 9: Lesson 2: A closer look 1
	29/02/2024
	Giỏi

	8
	Nguyễn Thị Hà
	69
	Unit 9: Lesson 1: Getting started
	29/02/2024
	Giỏi

	9
	Phạm Đức Minh
	49
	Cầu lông
	04/03/2024
	Giỏi

	10
	Phạm Quỳnh Liên
	72
	Unit 9: Lesson 4: Communication
	05/03/2024
	Giỏi

	11
	Lã Quỳnh Chi
	73
	Unit 9: Lesson 5: Skills 1
	05/03/2024
	Giỏi

	12
	Hà Anh Tú
	50
	Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải.
	08/03/2024
	Giỏi

	13
	Nguyễn Thị Bé Ngàn
	51
	TTTC: Cầu lông. 
	12/03/2024
	Giỏi

	14
	Trần Thị Quỳnh Trang
	75
	Unit 9: Lesson 7: Looking back and project
	19/03/2024
	Giỏi

	15
	Đặng Thanh Tâm
	81
	Unit 10: Lesson 1: Getting started
	23/03/2024
	Giỏi






TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD

	



Stt
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy 
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Băng Hải
	121
	Sang thu
	05/03/2024
	Giỏi

	2
	Nguyễn Thị Như Anh
	126
	Nghĩa tường minh và hàm ý
	14/03/2024
	Giỏi

	3
	Lại Thị Bích Huệ
	 91
	Những ngôi sao xa xôi
	24/02/2024
	Giỏi

	4
	Nguyễn Tuyết Lan
	 90
	Thực hành TV (Nghĩa của từ)
	24/02/2024
	Giỏi

	5
	Nguyễn Ngọc Duệ
	103
	Thuật ngữ
	14/03/2024
	Giỏi

	6
	Phạm Thị Thoan
	91
	Thực hành TV (Dấu chấm lửng)
	27/02/2024
	Giỏi

	7
	Hoàng Thị Thanh Huyền
	88
	Thạch Sanh
	27/02/2024
	Giỏi

	8
	Phạm Thị Thúy Hằng
	102
	Thực hành TV
(Trạng ngữ, Nghiã của từ)
	15/03/2024
	Giỏi

	9
	Phan Khánh Huyền
	92
	Dấu ấn Hồ Khanh
	29/02/2024
	Giỏi

	10
	Trương Thanh Hằng
	91
	Thực hành TV
(Dấu chấm lửng)
	24/02/2024
	Giỏi

	11
	Vũ Mỹ Linh
	94
	Thực hành viết bài văn kể lại sự việc có thật có liên quan đến lich sự
	29/02/2024
	Giỏi

	12
	Vũ Hải Liên
	104
	Hai loại khác biệt (Tiếp)
	14/03/2024
	Giỏi

	13
	Nguyễn Thảo Linh
	23
	Tiết kiệm
	27/02/2024
	Giỏi

	14
	Phạm Thị Đào
	32
	Chính sách cai trị của PK phương Bắc và sự chuyển biến xã hội VN thời Bắc thuộc.
	22/02/2024
	Giỏi

	15
	Vũ Minh Châu
	34
	Bước phát triển mới của cuộc k/c toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
	13/03/2024
	Giỏi

	16
	Mai Thị Luân
	33
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	07/03/2024
	Giỏi

	17
	Ngô Thị Thanh Thủy
	35
	Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Pháp thuộc
	25/03/2024
	Giỏi

	18
	 Trần Hải Hà
	32
	Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mĩ.
	05/03/2024
	Giỏi

	19
	Đinh Thị Thuỷ
	45
	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo.
	19/03/2024
	Giỏi



